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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2256201021270 BảoLâm Quốc 03/03/2007 8 8.0 9.0 8.0 8.2 1

2256201021271 ChiêuMai Hoàng Bảo 27/06/2007 8 8.0 9.0 9.0 8.8 2

2256201021272 DanhNguyễn Hữu 26/06/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2256201021273 ĐạtNguyễn Phát 27/07/2007 7 7.0 6.0 0.0 0.0 2.6 4

2256201021274 ĐịnhĐồng Hoàng 02/05/2007 7 7.0 6.0 0.0 0.0 2.6 5

2256201021275 ĐứcNguyễn Thành 07/05/2007 7 7.0 9.0 8.0 7.9 6

2256201021276 GiangNguyễn Long 30/11/2007 9 8.0 10.0 9.5 9.3 7

2256201021277 HàoTrương Nhựt 20/10/2007 7 7.0 8.0 10.0 9.0 8

2256201021278 HậuNgô Dương Trung 22/05/2007 7 7.0 6.0 9.0 8.0 9

2256201021279 KhaĐỗ Vĩ 12/04/2005 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10

2256201021280 KhangHuỳnh Trí 16/11/2006 7 7.0 10.0 10.0 9.3 11

2256201021281 KiệtVõ Mai Tuấn 26/09/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12

2256201021282 LamTrần Trúc 28/11/2007 9 9.0 10.0 10.0 9.8 13

2256201021283 LinhPhạm Chí 03/04/2007 7 7.0 10.0 10.0 9.3 14

2256201021284 NamLê Thành 03/10/2006 7 7.0 10.0 10.0 9.3 15

2256201021285 NamNguyễn Văn 25/09/2006 7 7.0 6.0 4.0 5.0 16

2256201021286 NhânHuỳnh Trung 11/10/2006 9 9.0 8.0 8.0 8.2 17

2256201021287 NgânLê Thị Bão 03/10/2007 7 9.0 6.0 0.0 10.0 9.0 18

2256201021288 NhiHồ Thị Tuyết 28/10/2007 10 8.0 10.0 10.0 9.7 19

2256201021289 NhựtBùi Thanh 28/12/2007 7 7.0 10.0 9.5 9.0 20

2256201021290 TâmNguyễn Hữu 14/07/2007 9 8.0 10.0 10.0 9.6 21

2256201021291 ThắngLê Minh 03/07/2007 7 7.0 10.0 7.5 7.8 22

2256201021292 ThảoNguyễn Bích 22/07/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23

2256201021293 ThiệnHà Chí 10/11/2007 7 7.0 6.0 3.0 0.0 4.4 24

2256201021294 ThiệnNguyễn Chí 28/11/2007 7 7.0 9.0 10.0 9.1 25

2256201021295 ThôngHuỳnh Văn 15/04/2007 9 9.0 10.0 10.0 9.8 26

2256201021296 TiếnTrần Phước 08/07/2007 9 9.0 10.0 10.0 9.8 27

2256201021297 ToànTrần Đức 10/12/2007 9 9.0 10.0 10.0 9.8 28

2256201021298 TrâmPhan Thị Bảo 10/04/2007 9 8.0 10.0 10.0 9.6 29

2256201021299 TrânBùi Thị Ngọc 10/03/2007 7 7.0 10.0 10.0 9.3 30

2256201021300 QuốcNguyễn Hữu 05/09/2006 7 7.0 8.0 10.0 9.0 31

2256201021301 TrungNguyễn Hữu 30/10/2005 8 9.0 7.0 7.5 7.7 32

2256201021302 TúTrần Thị Thanh 04/04/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33
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Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo
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Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Thanh Xuân
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